
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 10257 Phan Thị Bảy TN. Quảng Châu Học tín chỉ

2 11198 Trần Thị Hiếu Giào TN. Nghĩa Trường Học tín chỉ

3 12242 Dương Quang Yên T. Nhuận Quảng

4 12243 Bùi Thị Thanh An TN. Đức Nhiên

5 12244 Mai Thị Xuân An TN. Nhuận An 

6 12248 Nguyễn Thị Bé TN. Hoàn Thọ

7 12250 Phạm Thị Bèo TN. Thanh Trang

8 12254 Vũ Thị Bích TN. Hạnh Minh

9 12259 Liêu Thị Châu TN. Phước Định

10 12260 Trần Bảo Châu TN. Quảng Ân

11 12262 Hồ Mạc Tú Chi TN. Nguyên Diệp

12 12265 Nguyễn Thị Bích Chư TN. Liên Phương

13 12266 Lê Thủy Chung TN. Quảng Ánh

14 12267 Huỳnh Thị Kim Của TN. Liên Nhu

15 12269 Hồ Thị Dao TN. Huệ Liên

16 12270 Lê Thị Đào TN. Huệ Nhật

17 12271 Trần Thị Đạt TN. Nguyên Độ

18 12273 Nguyễn Thị Hồng Diễm TN. Chúc Khánh

19 12275 Lê Thị Hoàng Diệu TN. Liên Thảo

20 12276 Nguyễn Thị Diệu TN. Tuệ Nhẫn

21 12278 Bùi Thị Đỉnh TN. Minh Tịnh

22 12279 Thân Thị Kim Dư TN. Nhuận Nguyện

23 12281 Trương Thị Thùy Dung TN. Vạn Viên

24 12285 Lê Thị Thùy Dương TN. Như Thiện

25 12286 Hà Thị Mỹ Duyên TN. Nhuận Mãn

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

           ---------------------------------     


DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XII

THI CUỐI HỌC KỲ 3 

KHOA ĐẠI CƯƠNG 

MÔN: TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (NI)

Giảng viên: TT.TS. THÍCH TRÍ ĐỊNH

                     TT.Ths. THÍCH GIÁC TRÍ

                             ĐĐ. TS. THÍCH GIÁC HOÀNG

Phòng thi: 001 (tầng trệt).

MSSV: 10257 đến 12369. Sinh viên học tín chỉ.

K.12-CHK3-TPPGVN-P.001 Page 1



STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

26 12287 Đặng Thị Linh Duyên TN. Minh Ngộ

27 12289 Nguyễn Thị Gái TN. Huệ Cảnh

28 12291 Hồ Thị Hà TN. Tuệ Nghiêm

29 12292 Nguyễn Thị Hà TN. Thoại Phúc

30 12293 Cao Thị Hà TN. Tuệ Thảo

31 12294 Từ Phúc Hoàng Hà TN. Thánh Anh

32 12296 Nguyễn Thị Hạ TN. Thánh Vương

33 12299 Võ Thị Bé Hai TN. Diệu Trang

34 12300 Nguyễn Thị Ngọc Hân TN. Chơn Minh

35 12301 Nguyễn Thị Hằng TN. Chúc Hải

36 12302 Huỳnh Thị Cẩm Hằng TN. Liên Duyên

37 12303 Bùi Kim Hằng TN. Tuệ Năng

38 12305 Trần Thị Hằng TN. Thuần Phúc

39 12307 Phan Thị Mỹ Hằng TN. Minh Nghiêm

40 12308 Lê Thị Hằng TN. Viên Minh

41 12311 Lý Thị Hồng Hạnh TN. Đức Nguyên

42 12314 Trần Thị Hạnh TN. Như Tâm

43 12315 Nguyễn Thị Hạnh TN. Quảng Diệu

44 12317 Phạm Thị Mỹ Hạnh TN. Đồng Toàn

45 12318 Nguyễn Thị Bích Hạnh TN. Liên Chương

46 12324 Trần Thị Thu Hiền TN. Vạn Hậu

47 12326 Nguyễn Thị Mỹ Hiền TN. Đức Hòa

48 12327 Nguyễn Thị Hiền TN. Hạnh Bảo

49 12330 Nguyễn Thị Hiền TN. Như Tịnh

50 12331 Trần Thị Hiền TN. Diệu Từ

51 12333 Đặng Thị Hiếu TN. Huệ Mãn

52 12335 Lê Thị Hoa TN. Minh Đức

53 12338 Huỳnh Thị Mỹ Hoa TN. Tâm Quỳnh

54 12341 Trần Thị Hòa TN. Kiều Tuệ Nhật

55 12343 Đoàn Thị Kim Hoàng TN. Thiên Kim

56 12344 Bùi Thị Kim Hoàng TN. Huệ Đăng

57 12346 Nguyễn Thị Hồng TN. Chúc Hoa

58 12347 Phạm Thị Hồng TN. Huệ Mỹ

59 12348 Hồ Thị Tuyết Hồng TN. Liên Hồng
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

60 12351 Nguyễn Thị Huệ TN. Viên Trí

61 12352 Bùi Thị Huệ TN. An Trí

62 12353 Hoàng Thị Huệ TN. Liên Định

63 12354 Mai Thị Mỹ Huệ TN. Nhuận Trí

64 12355 Trần Thị Hưng TN. Diệu Thịnh

65 12357 Đoàn Thị Sanh Hương TN. Tâm An Như

66 12359 Nguyễn Thị Mỹ Hương TN. Liên An

67 12361 Nguyễn Võ Ngọc Huyền TN. Quảng Pháp

68 12362 Võ Thị Lệ Huyền TN. Trung Tân

69 12364 Nguyễn Thị Như Huyển TN. Diệu Bảo

70 12365 Cao Thị Diệu Khuê TN. Chơn Tịnh

71 12367 Võ Thị Kiều TN. Nhuận Hạnh

72 12369 Phan Thị Kim Lài TN. Nguyên Tân

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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